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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán: Bà   n  H     p 

     Bà  h m Thị Th nh B nh 

- Thư ký phiên toà: Ôn  Lươn  Khánh Sơn - Thẩm tr  v ên Toà án nhân dân 

thành phố Hả   hòn .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  Bà Hoàn  Thị Hươn  - K ểm sát v ên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, t   trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hả   hòn  

xét xử phúc thẩm côn  kh   vụ án h nh sự phúc thẩm thụ lý số: 16/2019/TL T-HS 

n ày 01 thán  3 năm 2019  ố  v    ị cáo Lê H do có khán  cáo c    ị cáo  ố  v   

Bản án sơ thẩm số 12/2019/HS-ST n ày 22/01/2019 c   Tò  án nhân dân qu n Lê 

 hân, thành phố Hả   hòn . 

-    cáo c   hán  cáo: 

+ Lê H, sinh n ày 17 thán  9 năm 1963, t   H Yên; nơ  cư trú:  h  h n , 

phư n   H, qu n  L, thành phố Hả  Phòng; n hề n h  p: L o   n  tự do; tr nh    

văn hó : L p 10/10; dân t c: K nh;      tính: N m; tôn   áo: Khôn ; quốc tịch: V  t 

N m; con ôn  Lê Văn Tr   và  à  h m H ; có v  Trươn  Thị Th nh Ho      ly hôn  

có 01 con; t ền án, t ền sự, nhân thân: khôn ;  ị cáo  ị áp dụn     n pháp n ăn ch n 

cấm    khỏ  nơ  cư trú; có m t. 

-  h n  n   i th m  i  t  t n   hác 

   hại: Bà  h m H , s nh năm 1932; nơ  cư trú: Số 11/444  h  Hàn , phư n  

 ư Hàn  Kênh, qu n Lê  hân, thành phố Hả   hòn .  ó m t 

    i làm chứn : 

Ông Lê T; có m t. 

Bà Trần Thu, vắn  m t. 
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    i   o v  qu  n l i  ch h p pháp cho    hại: Bà N uy n Thư - Tr    úp 

v ên pháp lý Trun  tâm tr    úp pháp lý Nhà nư c thành phố Hả   hòn .  ó m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l  u có tron  h  sơ vụ án và d  n   ến t   ph ên tò , n   dun  vụ 

án  ư c tóm tắt như s u:  

Khoản  12     30 phút n ày 18/01/2018,       nh  à  h m H , s nh năm 

1932; trú quán: Số 11/444  h  Hàn , phư n   ư Hàn  Kênh, Qu n Lê  hân, Hả  

 hòn  tổ chức cún    ỗ t   nhà  à H ền và có  ảo Lê H  con tr   út  à H ền    n  

ở sân vào ăn cơm, H khôn  vào mà có l   lẽ khôn   ún  v    à H ền, h    ên l   

qu  t ến  l  , H    dùn  t y, chân  ấm  á  à H ền r   dùn  cây chổ  nhự  cán  ỗ 

 ánh l ên t ếp vào vùn   ầu, v  , chân, t y  à H ền. Thấy em  ánh mẹ,  nh Lê 

Tuấn  con tr    à H ền  và v  là chị Trần Thuch y r  c n n ăn và   ằn  cây chổ  r  

thì H t ếp tục lấy  o n ốn  nhự   ể  ần cổn   ánh  à H ền, chị H n    ằn   o n 

ốn  nhự  r , H l   lấy  o n ôn  nhự  khác  ánh m t nhát vào vùn  m t  à H ền 

làm  à H ền  ị thươn  tích. Bà H ền  ư c  ư       nh v  n cấp cứu còn H lấy xe 

mô tô  ỏ   . 

T   Bản kết lu n   ám  ịnh số 39/T T n ày 29/01/2018 c   Trun  tâm pháp 

y Hả   hòn  xác  ịnh thươn  tích trên n ư    à  h m H  như s u: Vùn  trán trá  

có 01 vết rách d  chếch h nh dấu sắc    khâu chư  cắt chỉ, dà  3,6cm; Vùn  chẩm 

có vết  ầm tím kích thư c 05x03cm; Vùn  1/3   ữ   ù  trá  có vết  ầm tím kích 

thư c 05x03cm; Vùn  1/3 dư    ù  trá  có vết  ầm tím kích thư c 8,5cmx04cm. 

Tỷ l  phần trăm tổn thươn  cơ thể c   n n nhân do vết thươn  vùn  trán  ây 

lên là 12%.  ác thươn  tích trên có   c   ểm do v t tày tác   n  trực t ếp  ây lên. 

Tại   n án h nh s  s  thẩm s            - T n à             củ  T   án 

nh n   n qu n  ê Ch n  thành ph    i  h n :  Căn cứ điểm đ  ho n   Đi u  34 

(thuộc tr  n  h p điểm    ho n   Đi u  34)   ộ lu t h nh s   và   h  qu ết 

3 6    6 U TVQ  n à  3  thán     năm    6;  xử phạt     cáo  Lê H  24 (Hai 

m  i   n) thán  tù v  tội "C  ý     th  n  t ch". Th i hạn chấp hành h nh phạt tù 

t nh từ n à   ắt thi hành án.  

Th i hạn cấm đi  hỏi n i c  trú đ i với    cáo  hôn  quá th i hạn  ể từ  hi 

tu ên án cho đến th i điểm    cáo    đi chấp hành án phạt tù.  

Ngoài ra, Bản án còn tuyên n hĩ  vụ n p án phí và quyền khán  cáo theo 

quy  ịnh pháp lu t. 

S u kh  xét xử sơ thẩm, n ày 23/01/2019  ị cáo Lê H khán  cáo kêu o n. 

N ày 18 thán  4 năm 2019  ị cáo có  ơn  ề n hị Tò  án cấp phúc thẩm xử mức án 

nhẹ nhất so v   Tò  án nhân dân qu n Lê  hân xử quá c o. 
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Tại phiên t      cáo và    hại  à  hạm    và n   i làm chứn   nh Le T ( nh 

tr i    cáo) đ u th n  nhất  h i: Trư c kh  xảy r  vụ án   ữ   à Hi và  ị cáo có 

mâu thu n trầm tr n  kéo dà ,  à Hi có xúc ph m  ị cáo và  ị cáo c n  hỗn láo, 

xúc ph m  ị h  . Bị cáo lúc  ầu khôn  nh n t  , s u  ị cáo nh n m nh có lỗ , có t  , 

 ị cáo x n lỗ   ị h   và hứ  c m kết khôn   ể xảy r  chuy n xô xát v    ị h   và     

  nh. Bà Hi t   ph ên tò  thấy  ị cáo    hố  lỗ  nên c n  x n   ảm nhẹ h nh ph t 

cho  ị cáo.  N ư   làm chứn  là  nh tr    ị cáo c n  x n cho  ị cáo nếu  ị cáo thực 

lòn  hố  lỗ . 

Tại phiên t   đại  i n Vi n  iểm sát nh n   n thành ph    i  h n  phát  iểu 

qu n điểm  i i qu ết v  án: T   ph ên tò   ị cáo khôn  kêu o n   ữ n uyên n   

dun   ơn x n   ảm nhẹ h nh ph t,  ị cáo có 1 phần lỗ  và x n lỗ   ị h  . L   kh   

c    ị cáo t   ph ên tò  cơ  ản phù h p v   1 phần l   kh   c    ị h  , v t chứn , 

kết lu n   ám  ịnh nên Tò  án cấp sơ thẩm xử  ị cáo về t     ố ý  ây thươn  tích  

là  ún  n ư    ún  t    ún  quy  ịnh pháp lu t.  ét nhân thân  ị cáo khôn  có 

t ền án, t ền sự,  ị cáo t   ph ên tò  ăn năn hố  cả ,  ị h   và  nh tr    n ư   làm 

chứn   x n   ảm nhẹ m t phần h nh ph t cho  ị cáo. V  v y  ề n hị H     n  xét 

xử sử  Bản án sơ thẩm   ảm m t phần h nh ph t cho  ị cáo. 

    i   o v  qu  n l i  ch h p pháp cho    hại ( à  hạm   ) phát  iểu qu n 

điểm: Về t   d nh và t nh t ết  ịnh khun  h nh ph t Tò  án cấp sơ thẩm    xác  ịnh 

 ún  quy  ịnh pháp lu t,  ị cáo ph m t    ố  v   mẹ    và  ây r  thươn  tích cho 

 ị h   làm tổn thươn  12%.   ữ   ị cáo và  ị h   có mâu thu n t  trư c d n  ến 

hành v  ph m t   c    ị cáo. T   ph ên tò   ị cáo nh n t  , x n lỗ   ị h   và  ị h   

t   ph ên tò  x n   ảm nhẹ m t phần h nh ph t cho  ị cáo. V  vây,  ề n hị H   

  n  xét xử xem xét theo quy  ịnh pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n   dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l  u tron  h  sơ vụ án  ư c 

tr nh tụn  t   ph ên tò , H     n  xét xử nh n  ịnh về yêu cầu khán  cáo c    ị 

cáo như s u: 

 [1] T   ph ên tò  phúc thẩm,  m c dù  ị cáo Lê H khôn  kêu o n, x n   ảm 

nhẹ h nh ph t nH v n khôn  th   nh n hành v  cụ thể  ánh  à H ền. Tuy nh ên, 

căn cứ l   kh   c    ị h  , l   kh   c   n ư   làm chứn , h  n trư n  vụ án, v t 

chứn  vụ án    thu   ữ và kết lu n   ám  ịnh thươn  tích, l   kh   c    ị cáo t   

ph ên tò  sơ thẩm cùn  các tà  l  u     ư c   ều tr  thu th p  ư c thể h  n:  

 2  T   cơ qu n   ều tr  và t   ph ên tò  sơ thẩm, phúc thẩm    h    à  h m 

HI  mẹ     ị cáo Lê H) khai: Khoản  12     n ày 18/01/2018  t   nhà  à Hi,     

  nh có m    nh Tr ều thầy cún  cùn  các con vào ăn cơm, Lê Văn Trun   là  nh 

tr    ị cáo H  khôn  ăn về n  y còn cả nhà cùn   nh Tr ều ăn xon  th   nh Tr ều 

về, tron  lúc  ó chị H n  là con dâu   n  d n  át và mâm cơm v n  ể trên  àn. 

Khi r  cử  th   à Hi nh n thấy H  ốt vàn  m ,  à Hi có m   H vào ăn cơm nH H 
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khôn  vào mà còn chử  r    à và xôn  vào túm lấy  à Hi lô  r  th  Le T   nh tr    ị 

cáo H) thấy v y r  c n n ăn kéo  à Hi vào nhà, s u  ó H lấy 01 ch ếc chổ  nhự  

cán  ỗ màu  ỏ qu t vào v   trá , vào chân trá  và n ư   phí   ên trá   à Hi. S u  ó 

 nh Tuấn c n r    ằn  chổ  t  t y H th  H t ếp tục lấy ốn  nhự  vụt l ên t ếp vào 

 ầu v  , chân t y  làm  à Hi choán  ván . S u  ó  nh Tuấn, chị H n  l   c n n ăn 

  ằn  ốn  nhự  c   H th  H l   lấy  o n ốn  nhự  khác vụt vào  ầu, m t  à Hi n   

qu  và  ị chảy máu rách d  vùn  lôn  mày... 

[3] T   các  út lục số 53  ến 56 chị Trần Thị Thu H n   chị dâu  ị cáo H) 

kh  :  o mâu thu n  à  h m H  và  ị cáo Lê H t  trư c nên khoản  12     n ày 

18/01/2018  ị cáo H chử       à Hi, ch n  chị là  nh Le T c n n ăn,  ị cáo H là 

n ư   dùn  chổ  nhự  cán  ỗ qu t vào n ư  , dùn  ốn  nhự  vụt vào chân, vào 

v  , m t  à Hi chảy máu.  

[4] T   cơ qu n   ều tr  c n  như t   ph ên tò   nh Le T   nh ru t  ị cáo H) 

kh   phù h p v   l   kh   c    à  h m H  và kết lu n   ám  ịnh thươn  tích thể 

h  n: Khoản  12     n ày 18/01/2018 có xảy r  xô xát   ữ   ị cáo Lê H và  ị h   

 à  h m H ,  à Hi  ị chính H  ánh  ây thươn  tích và   nh  là n ư   v       òn 

cho  à Hi, v   c n n ăn  ị cáo H. T   h  n trư n  lúc  ó chỉ có  à Hi,  ị cáo H, 

 nh và v   chị Trần Thị Thu H ng) 

[5]  o  ó    cơ sở kết lu n:  o mâu thu n t  trư c   ữ  Lê H v    à  h m 

Hi  là mẹ    c   H , nên khoản  12     30 phút n ày 18/01/2018, t   khu vực sân 

nhà số 11/444  h  Hàn , phư n   ư Hàn  Kênh, qu n Lê  hân, thành phố Hả  

Phòn  có xảy r  xô xát mẹ con,  ị cáo H có l   lẽ tục tĩu v   mẹ    c   m nh s u 

 ó  ị cáo Lê H    có hành v  dùn  chổ , ốn  nhự   ánh nh ều nhát vào vùn   ầu, 

v  , chân, t y c    à H ền  ây thươn  tích làm tổn thươn  cơ thể 12%. Tò  án cấp 

sơ thẩm    xét xử  ị cáo Lê H về t     ố ý  ây thươn  tích  quy  ịnh t     ều 134 

B  lu t H nh sự là  ún  n ư    ún  t  ,  ún   quy  ịnh pháp lu t. 

[6  Tính chất vụ án là n h êm tr n ,  ị cáo    có hành v  xâm ph m quyền 

 ư c  ảo h  về sức khỏe n ư   khác nhất là mẹ    n ư      nuô  dư n  m nh,  ây 

mất tr t tự trị  n chun ,  ây tâm lý lo lắn  tron  quần chún  nhân dân nên cần xử 

nghiêm 

[7] V  t nh tiết đ nh  hun  h nh phạt: Bị cáo là n ư   trực t ếp  ây thươn  

tích cho chính mẹ    làm tổn thươn  12%.  o  ó Tò  án cấp sơ thẩm xét xử  ị cáo 

về t     ố ý  ây thươn  tích  theo   ểm   khoản 2   ều 134 B  lu t H nh sự là 

 ún  quy  ịnh pháp lu t. 

[8] V  h nh phạt: Tò  án cấp sơ thẩm     ánh   á  ún  tính chất mức   , hành 

v  ph m t   c    ị cáo và tuyên ph t  ị cáo mức án 24 thán  tù về t     ố ý  ây 

thươn  tích  là   ún  pháp lu t khôn  n n . Tuy nh ên, t   ph ên tò  phúc thẩm,  ị 

cáo thành khẩn kh    áo, ăn năn hố  cả ,  ị cáo x n lỗ   ị h  ,  ị h   x n   ảm nhẹ 

h nh ph t cho  ị cáo  ây là t nh t ết   ảm nhẹ trách nh  m h nh sự quy  ịnh t   

  ểm s khoản 1, khoản 2   ều 51 B  lu t H nh sự. M t khác xét thấy  ị cáo khôn  

có t ền án, t ền sự, h  n   n     l   khó khăn do  ị t   n n   y chân,  ị cáo có côn  

ăn v  c làm ổn  ịnh.  o  ó, H     n  xét xử xét thấy cần chấp nh n khán  cáo c   
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 ị cáo,   ảm m t phần h nh ph t cho  ị cáo  ể   n  v ên  ị cáo cả  t o tốt s m trở 

về v         nh và x  h  . 

[9  Về án phí: Bị cáo Lê H không phả  n p án phí h nh sự phúc thẩm.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  p dụn    ểm   khoản 1   ều 355;   ểm c   ều 357 B  lu t Tố tụn  h nh 

sự; chấp nh n khán  cáo c    ị cáo Lê H; sử  Bản án h nh sự sơ thẩm 

12/2019/HS-ST n ày 22/01/2019 c   Tò  án nhân dân qu n Lê  hân, thành phố 

Hả   hòn . G ảm h nh ph t cho  ị cáo. 

 p dụn    ểm   khoản 2   ều 134  thu c trư n  h p   ểm d khoản 1   ều 

134 ;   ểm s khoản 1, khoản 2   ều 51;   ều 54 B  lu t H nh sự xử: Bị cáo Lê H 15 

(m  i năm  thán  tù về t     ố ý  ây thươn  tích  .Th   h n chấp hành h nh ph t tù 

tính t  n ày  ắt    thi hành án.  

Th   h n cấm    khỏ  nơ  cư trú  ố  v    ị cáo khôn  quá th   h n kể t  kh  

tuyên án cho  ến th     ểm  ị cáo  ị  ắt    chấp hành án ph t tù.  

2. Về án phí: Bị cáo Lê H không phả  n p án phí h nh sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có h  u lực pháp lu t kể t  n ày tuyên án./. 

Nơi nhận:            
- T N  cấp c o t   Hà N  ; 

- VKSND TPHP; 

- VKSN  qu n Lê Chân; 

- PV27 Công an TPHP; 

-  ơ qu n  S T qu n Lê Chân; 

-  ơ qu n TH HS qu n Lê Chân; 

- TAND qu n Lê Chân; 

- Sở Tư pháp T ; 

- Bị cáo; 

- N ư   th m     tố tụn ; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

C o V n T  n     Phạ  Th  Th nh   nh 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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